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Điều chỉnh 
khoảng cách 
phát hiện
và độ trễ

Chức năng bộ
định thì: time on delay
và/hoặc time off delay   

Giám sát nhiệt độ,
cảnh báo, tần số    

Bộ đếm RPM     

Giám sát nhiệt độ,
cảnh báo, tần số    

Chỉ báo LED: 
ngắn mạch, 
nhiệt độ, cảnh 
báo, quá tải     

Cấu hình ngõ ra: 
NO, NC, NPN,
PNP, push-pull      

plug & play trong  
trường hợp thay thế 
cảm biến      

Chuyển đổi chế  
độ điểm: 1 điểm, 
2 điểm và cửa số   

Chức năng 
chuyển đổi điểm  

Chức năng 
logic  

Ngõ ra analog    Phê duyệt     Ngõ vào/
ngõ ra

Cấu hình

NPN, PNP,
 push-pull, 

ngõ vào
ngoài    

Thường hở 
(NO), thường

đóng (NC)    

Dự đoán 
bảo trì     

Tính năng bổ sung - chức năng logging

Nhiệt độ 
cao  

Nhiệt độ 
thấp   

Chu kỳ
hoạt động          

Giờ 
hoạt động     

Chức năng lựa
chọn ngõ vào/

ngõ ra   



Proximity Sensor Capacitive SensorCảm biến điện dung Cảm biến tiệm cận  

IBS04

ICS05

ICS08

ICB18

ICB12

ICB30

CA30

CD 34

IBS04SF15A2PO 

IBS04SF08M5PO

IBS04SF15A2IO ( IO-Link )

IBS04SF15M5PO

IBS04SF15M5IO ( IO-Link )

Mã hàng : IBS04SF08A2P 

Mã hàng : ICS05S23F08A2PO 
ICS05S23F15A2PO

ICS05S23F15A2IO ( IO-Link )
ICS05S23F15M5IO ( IO-Link )

ICS05S23F08M5PO

Mã hàng : ICS08S30F20A2IO ( IO-Link ) 
ICS08S30N40A2IO ( IO-Link )
ICS08L45F20M5IO ( IO-Link )
ICS08L45N40M5IO ( IO-Link )

Mã hàng : ICB18S30F08A2IO ( IO-Link ) 
ICB18S30N14A2IO ( IO-Link )
ICB18S30N14A2IO ( IO-Link )
ICB18L50N14M1IO ( IO-Link )
ICB18S30N14M1IO ( IO-Link )

Mã hàng : ICB12S30F04A2IO ( IO-Link ) 

ICB12S30N08A2IO ( IO-Link ) 

ICB12L50F04A2IO ( IO-Link )

ICB12L50N08A2IO ( IO-Link )

ICB12S30N08M1IO ( IO-Link )

Mã hàng : ICB30S30F15A2IO ( IO-Link ) 
ICB30S30N22A2IO ( IO-Link )
ICB30L50F15A2IO ( IO-Link )
ICB30L50N22M1IO ( IO-Link )

Mã hàng : CA18CAF08BPA2IO ( IO-Link ) 

CA18CAN12BPA2IO ( IO-Link ) 

CA18CAF08BPM1IO ( IO-Link )

CA18CAN12BPM1IO ( IO-Link )

Mã hàng : CA30CAF16BPA2IO ( IO-Link ) 
CA30CAN25BPA2IO ( IO-Link )

CA30CAN25BPM1IO ( IO-Link )
CA30CAF16BPM1IO (IO-Link )

Mã hàng : CD34CNFLFNOP2 
CD34CNFLFPOP2
CD34CNFLFNCT5
CD34CNFLFPCT5
CD34-MB01

Cảm biến tiệm cận  



Proximity Sensor Capacitive SensorCảm biến quang 

LD30

CA30

PC50

PB10

EO-1804 

CA18

MORF+S142

PA18CA 30

LD30CNBI10BPM5IO ( IO-Link )

Mã hàng : LD30CNBI10BPA2IO ( IO-Link ) 

LD30ETBI10BPA2IO ( IO-Link )

LD30ETBI10BPM5IO ( IO-Link )

Mã hàng : CA30EAF16BPA2IO 
CA30EAN25BPA2IO
CA30EAF16BPM1IO
CA30FAF16BPA2IO

Mã hàng : PC 50 CNB 50 BA 

PC50CNT20RP

PC 50 CND 10 RP
PC50CND20BA

PC50CND10BAM1

PC50CNR10BA

Mã hàng : PB10CNT15NO 
PB10CNT15NO3200
PB10CNT15NO1791-1
PB10CNT151791-1

Mã hàng : EO 1804 NPAS 
EO 1804 PPAS
EO 1804 PPAS -1 
EO 1804 NPAS-1 

Mã hàng : CA18EAF08BPA2IO  

CA18EAN12BPA2IO

CA18EAF08BPM1IO
CA18FAF08BPA2IO

CA18FAN12BPA2IO

CA18FAF08BPM1IO

Mã hàng : MOFR-M12-2  
MOFT50-M12-2
S142ARNN230

S142ARNN924
S1430UAP912

Mã hàng : PA 18 CAD 10 PASA 
PA 18 CAD 10 PAM1SA
PA18CLD04TO
PA18CAD04PAWS 
PA18CAT20PASA 
PA18CRT16PASA 

Mã hàng : CA30CLN12MU10M  
CA30CLN12MV10M
CA30CLN12MT

CA30FAN25BPA2IO
CA30FAN25BPM1IO

Cảm biến quang Cảm biến điện dung  



Proximity Sensor Capacitive SensorCảm biến sóng siêu âm  Bộ điều khiển/cảm biến mức dẫn điệnCảm biến độ ẩm - nhiệt độ, gió  

UA18EAD 

UA18CAD 

UA30CAD 

VH  

CLH

ESCO2

ESAV

DWS

Mã hàng : UA18EAD04PKM1TI 
UA18EAD08AGTI
UA18EAD09PGTI
UA18EAD15PGM1TI

Mã hàng : UA18CAD04PGTI 

UA18CSD08AGTI

UA18CAD09PGTI

UA18CAD22PGTI

Mã hàng : UA30CAD35PGM1T 
UA30CAD35PGTI
UA30CAD60PGTI
UA30CAD25AK

Mã hàng : VH3    

VH4 

Mã hàng : CLP2EA1CM24 
CLD4MA2D230

                  CLD4MA2DM24

Mã hàng : CLH3

CLH5

Mã hàng : ESCO2W5A 

Mã hàng : ESAVTD20A  

ESCO2W5V

ESAVTD20V

Mã hàng : DWS-V-DBC-05    
DWS-V-DAC13

                 ESCO2D5A 
                 ESCO2D5V

ESAVTR20A
ESAVTR20V

CLD/CLP    



Proximity Sensor Capacitive Sensor

Cảm biến mức chất lỏng  

Cảm biến từ 

PD180VP

VPA/VPB 

MA 3 PD86

PD140ILMP 

ILMM 

Mã hàng : PD180CBT30MU 
PD180CBT30Q

Mã hàng : VP04E  

VP04EP 

VP04EM

VPA1MPA
VPB1MNA

VPA2MNA

Mã hàng : PD86CNP12QPMU 

Mã hàng : PD140FNT60QMU-02C  
PD140FNT60Q-02C
PD140FNT60MU-02C

Mã hàng : MC36CM   

                 MC36CH1O1CLA2L

Mã hàng : ILMP5  

ILMM5S2AT
ILMM5

ILMM5S2

Mã hàng : ILMM5S1 
ILMM5S2
ILMM590 
ILM.2
ILMS2SEX

MC36C 

                 MC36CH1O1CRA2L

 MC88CH1O1CRA2L

                 MC36CH2OLA2L 
                 MC36CH2ORA2L

Mã hàng : MA3 - NO  

MC3  - NC

Cảm biến quang   

Mã hàng : VPA1MNA  

VPA2MNA 

VPB1MNA 

VPB2MNA 

Cảm biến từ 



Proximity Sensor Capacitive SensorQuản lý/đo năng lượng 

Mô - đun an toàn  

Mã hàng : SME41   

                  SM2H21 

                  SMSA31 

Mã hàng : WM1296AV53DS 

                  WM1496AV53DS

                  WM14-DIN-AV53DS

                  WM1496AV53DX 

Mã hàng : VMUCEMAWSSUX   

                  VMUCPVAWSSUX

                  VMUCPVAWSSUX4 

Mã hàng : WM20AV53H 
                   WM30AV53H 

Mã hàng : VMUM4AS1T2EM 
                   VMUM4AS1T2X 
                  VMUP2TCWXSEM 
                  VMUP1T1XSX 

                  VMUOXI2R2EM 
                  VMUOXI3R1AT 

Mã hàng :  EM111DINAV81XS1PFA  

                    EM21-72-AV5-3-X-OXX 
                    EM24-DIN.AV93XISP 

Mã hàng : VMUMCAS1I2EM

                  VMUOCAI3XXEM

PD 70 

WM

EM11

SM

12/14WM VMU-C

VMU-M/P/O

VMU-MC/OC

Mã hàng : PD70CNT12PO+PD70CNT12MH

                  PD70CNT12NO+PD70CNT12MH
                  PD70CNT12POM5+PD70CNT12M5MH

Quản lý/đo năng lượng 

CM22/CM30/CM40

Mã hàng : CM22D0A    

                  CM30D1A 

                  CM40D0A 

Cảm biến quang   



Proximity Sensor Biến dòng  

A82/E83

CTD5S/10S

CTD1X, 2X, 3X, 4X 

EM270&TCD X

ET272&TCD M

EM 280 và TCD06 

CTD-8V/CTD-8H 

CTV

TADK

                  A82 - 2025 

                  A82 - 2050 

                  A82 - 20100  

                  A82 - 20250 

Mã hàng : E83-2050 Mã hàng : EM270WSS2T120 

                  EM270WSS2T180 

                  EM270WSS2T230 

                  TCD1M10080CMX 

                  EM270WSV1T100 

                  TCD1M0M60CMX 

Mã hàng : CTV-1X 

                  CTV-2X 

                  CTV-4X 

                  CTV-6X 

Mã hàng : CTD5S1005AXXX 
                   CTD5S2005AXXX 
                   CTD5S4005AXXX 
                   CTD10S5005AXXX 
                   CTD10S12005AXXX 
                   CTD10S25005AXXX 

Mã hàng : ET272DINMV53X2SX 
                   EM27172DMV53X2SN 
                   EM27172DMV53XOSX 

                   TCD1M0M60CMX 
                   TCD1M2M200CMX 
                   TCD1M3M400CMX 

Mã hàng : CTD - 8H 1200 5A 
                   CTD - 8H 1600 5A  
                   CTD - 8V 1500 5A - XXX     

Mã hàng : CTD1X50 5A XXX  
                   CTD2X200 5A XXX 
                   CTD3X300 5A XXX  
                   CTD4X500 5A XXX 

Mã hàng : EM28072DMV53X2SX  
                   EM28072DMV63X2SX 
                   EM28072DMV53X2SN  
                   TCD06BX3280CMX 
                   TCD06BX32200CMX 
                   TCD06BS32150CMX 

Mã hàng : TADK105A 
                   TADK155A 
                   TADK255A 
                   TADK505A  

Biến dòng  Quản lý/đo năng lượng 



Proximity Sensor Biến tần Rơ le bán dẫn 

RM1/RAM1

RP1A/RP1D

RGS1A/RGC1A

RZ3A

RGC3A

RGC1P/3P  

RVLF

RVCF

RVDF

Mã hàng : RP1A23D5 
                 RP1A40D5 
                  RP1D060D4M1
                 RFS20N024DC0T 
                 RFS20N0230AC0T 
                 RPM1 

Mã hàng : RZ3A40D25 
                 RZ3A40D55 
                 RZ3A40A75 
                 RZ3A40D55 

Mã hàng : RVLFA120040F 

                  RVLFB 3400 75FA

                  RVLFA 1200 75FA 

                   RVLFB 3400 75FA 

Mã hàng : RM1A48D50  

                  RAM1A23A50 
                   RM1A60A50S106

                   RAM1A23A100 
                   RM1A40D100 

Mã hàng : RGC3A60D25KKE 

                   RGC3A60A25KKE 
                   RGC3A60D40GGEDF 

                   RGC3A60A40GGEAF 

Mã hàng : RVCFA1200040 
                   RVCFA1200075 
                   RVCFB1200150
                   RVCFB1200250

Mã hàng : RGS1A60D50MKE 
                  RGS1A60D90KKE 

                   RGC1A23D20KGU  
                   RGC1A60D40KGE 

Mã hàng : RGC1P48V12ED 
                   RGC1P48AA30E 
                   RGC2P60AA25C1  
                    RGC3P60I20EDP 
                  RGC3P60I65C1DFM 

Mã hàng : RVDFA110075F 
                   RVDFA120075F 
                   RVDFB120150F 
                   RVDFB120220F 

                   RVCFC3200550

                   RVCFB3200750

Rơ le bán dẫn 



Proximity SensorKhởi động mềm 

RSGD

RSBD

RSBT

RSWT DPA01/DPA51 

DIA/DIB/DIC

DUA/DUB/DUCDWA/DWB/PWA/PWB 

DTA/PTA  

Mã hàng :                   RSGD4032F0VD200 

                 RSGD6032GGVD20 
                 RSGD6045GGVX20

                 RSGD6016GGVD20 
Mã hàng : RSWT4012E0V10 
                 RSWT4025E0V10 
                 RSWT4045E0V111 
                 RSWT4090E0V111

Mã hàng : DPA01CM44 

                  DPA51CM48B006

                  DPA01DM48 

                   DPA51CM44B003 

Mã hàng : RSBD4012EV61HP   

                  RSBD4037EV61HP 
                   RSBD4025EV61HP

                   RSBD4055EV61HP 

Mã hàng : DIA01CD485A 
                   DIB01CB235A

                   DIB01CD485A

                   DIC01DB23AV0
Mã hàng : DTA01CD48  
                   PTA01CD48  

Mã hàng :  RSBT2216EV11HP   
                  RSBT4025EV11HP 

                   RSBT4032EV11HPV
                   RSBT4870CV0 

Mã hàng : DUA01CB23500V    
                   DUA01CB48500V  
                   DUB01CB23500V  
                   DUB01CD48500V  
                   DUC01DB23500V  

Mã hàng : DWA01CM48 5A  
                   DWB01CM4810A 

Rơ le giám sát  

                   PWB01CM4810A 

                   PWA01CM4810A 

Rơ le giám sát  Khởi động mềm 

DIA01  

DIB01  

DIC01  

DTA  PTA  

DWA01   PWA01   

DWB01   DWB01   

DUA01   

DUB01   

DUC01   



Bộ định thì  Bảng đồng hồ kỹ thuật số 

DMB/PMC

FAA/FMB

HAA

DBB/PBB

DAA51/DAA71 UDM35

UDM40

         USCDCB

Mã hàng : HAA08DM24 

                  HAA14QM24

Mã hàng : DAA51CM24    

                    DAA51CM24 

                     DAA71DM24

Mã hàng : BD35 (Card Dislays)   

                    BPH (Card nguồn)

                    BQ - TRX (Card input)

                    BQTF1 (Card Input)

                    BOAV (Card Analog output ) 
                    BRSY (communication Module)-RS232

Mã hàng : DMB01CM24 
                   DMB71DM24
                  DMB51CM24B006

Mã hàng : DBB01CM24 
                     DBB01DM24 

Mã hàng : BD40 (Card Dislays)  
                   BPL (Card nguồn)   
                  BQ - HSX (Card 0-500VAC/DC) 

                  BOAV (Card Analog output )  
                  BOR5  (Card Relays output) 

                   BQ - TRX (Card input)   

Mã hàng :  DCB01CM24  

                    DCB01DM24 

Mã hàng : FAA08DW24B001  

                   FAA01DW24B001

                   FMB01DW24B001

Mã hàng : USC-TRX-SX-R4-XX-H

                  USC-TF1-SX-AV-XX-H
                  USC-TF2-SX-AV-XX-L
                  USC-LSX-SX-R2-XX-L

                     DAA71DW24

                     PBB01DM24 

                     PBB01CM24 

                    DCB51CM24 

Bộ định thì  



Rơ le công nghiệp  

DI3-72 RSLM

LDM35

LDM40

RMIA/RPYA

RCP8/11

RMIA/RPYA

ZMI/ZPY

ZPD/ZPY

                 DI372AV1ADOEX  

Mã hàng : DI372AV5ADOXX Mã hàng : RSLM001012

                   RSLM001024 

                  RSLM001048 

                  ZRLS1 NA 

Mã hàng : LDM-35-HLSEH-2-XX-XX 
                   LDM-35-HLSEH-1-XX-XX 

Mã hàng :  LDM40 LSE H 1 SX AV X 
                  LDM40 LSE H 2 SX AV X 

                  RMIA210-48VAC 

                  RMIA45-110VDC 

                  RPYA002A12L12VDC  

                  RPYA00212L12VDC 

Mã hàng : RMIA210-24VDC 

                  RPYA002A48L48VAC 

Mã hàng : RCP8002-24DC 
                  RCP8002-110VDC 

                   RCP8002-230VAC 
                   RCP11003-12VDC 
                   RCP11003-120VAC 

Mã hàng : RMIA45-24VDC  
                   RMIA45-230VAC 
                   RPYA004A48L  
                   RPYA004L110 

Mã hàng : ZMI - 2NA  
                   ZPY - 08A 
                   ZMI - 4NA 

Mã hàng : ZPD08A 
                   ZPD - 11A 
                   ZPY - 14A 

Bảng đồng hồ kỹ thuật số Rơ le công nghiệp  



Limit SwitchBộ cung cấp nguồn 

SPDM PS21L

SPDC

SPUC

SPM

SPPC

SPD 2 

PS42L

PS31L

Mã hàng : SPDM12301
                 SPDM12751 
                  SPDM24301
                 SPDM24751 
                 SPDM242401 

Mã hàng : PS21L - PS11PR - T00  

                  PS21L - PS11RT - T00

                  PS21L - PS11LS - T00 

                   PS21L - PS02RL - T00 
                   PS21L - PS11R1- M00 

Mã hàng : SPDC244801  

                  SPDC244801 
                   SPDC242401

                   SPDC484801 

Mã hàng : SPUC12360 
                  SPUC24720 

Mã hàng : SPM1241 

                   SPM4241 
                   SPM3241 

                   SPM5241
                   SPM5BC1260

Mã hàng : SPPC248001FC 
                   SPPC246001FC 
                   SPPC488001FC  
                    SPPC486001FC 

Mã hàng : SPD241203 
                  SPD242403
                  SPD244803
                  SPD249603

Mã hàng : PS42L - PS11RL - T00 
                   PS42L - NS11R1 - M00 
                   PS42L - PS11PR - T00

Mã hàng : PS31L - PS11LS - T00 
                   PS31L - PS11R2 - M00
                   PS31L - PS11LS - M00 
                   PS31L - NS11LS - M00

Bộ cung cấp nguồn 



Đầu nối    

CONB1

CONB5

PS

PS21M CONE14 

21

42/43 PL22

PB

PL22

22

Mã hàng : CONB53NF-S2 
                   CONB53NF-A2  
                   CONB54NF-S2
                   CONM54NF-A2

Mã hàng : CONB13NF-S2 

                  CONM14NF-S 

                  CONM14NF-A 

                   CONB14NF-A5 

Mã hàng : PS21S - PS1105 - T00  

Mã hàng : PS42S - PT1105 - T00 

                  RSBD4037EV61HP 

                 PS21S-AO11HS-Y00 

                   RSBD4025EV61HP

                   RSBD4055EV61HP 

Mã hàng :  PS21M-CS11PH-M00   
                  PS21M-CS11PR-M00 

                   PS21M-CS11P0-M00
                   PS21M-CS11R1-M00 

                 PS21H-AO11HS-Y00 

Mã hàng : CONE14NF-A2 
                   CONE14NF-S2  
                   CONE15NF-S5 
                   CONE53NF-A2  

                 PS21H-AO1105-T00 

                   CONH6A-A5     

                   CONM14NM-S
                   CONM14NF-A

Mã hàng : PL22CRLR24 
                   PL22CRLR220A 
                   PL22CRLG24
                   PL22CRLB220A

Mã hàng : PB22BF0R-PBMBP-PA2110/1-PA2SHIELD 
                  PB22BF0R-PBMBP-PA2110/1-PA2SHIELD

                 PB22SRB-PBMBP-PA2110/1-PA2SHIELD 

Mã hàng : PL22SBZR24 
                   PL22SBZR220A 
                   PL22SBZR220D 
                   PL22SBZK24 

PS

Limit SwitchLimit Switch



                 
  BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU    



Conector   Chuyển đổi tín hiệu 

ISC-I

ISC-V

ISC-HZ

EM

L35

EC

M60

M40

S40

60

4

                  ISC-IAC-6 

                  ISC-IDC-0 

                  ISC-IDC-6 

Mã hàng : ISC-IAC-0 

Mã hàng : ISC-VAC-0 
                   ISC-VDC-0 
                   ISC-VDC-6 

Mã hàng : ISC-HZ-6 
                   ISC-HZ-0 
                   ISC-HZ-1  

Mã hàng : EM60-TH-H-R1-R1 
                   EM60-TH-L-R1-R1 

Mã hàng : L35/A-4/20/-250/1500 

                    L35/A-4/20-0/1999

                    L35/A-0/10Vdc/-1999/1999 

Mã hàng : EC4-ZR3-XXXX 

Mã hàng : M60-C1-H-T1 
                   M60-485-H 
                   M60-P-H 
                   M60-RTU-H 

Mã hàng : M40-A-H 

                  M40-D-H

                  M40-P-H 

                  M40-R-H 

Mã hàng : S40-P-H 
                   S40-A-H 
                   S40-D-H 
                   S40-T-H-A0 
                   S40-P-L-A0 
                   S40-D-H-A0 

Bộ hiển thị  Bộ hiển thị  



                  C40-D-U-S1 

                  C40-D-U-NBT

                  C40-D-U-S1-65 

Mã hàng : C40-D-U-A1 

Mã hàng : C60-FL-U 
                   C60-FL-U-NBT 
                   C60-FL-U-A1 

Mã hàng : V4-P  
                   V4-E 

Mã hàng : MAG-BAR-6-R-H
                   MAG-BAR-1-R-H 
                   MAG-BAR-0-G-V 
                  MAG-BAR-8-R-H 

Mã hàng : I3P-XXXX 

Mã hàng : EC4-ZR3-XXXX 

                   C60-FL-U-A1-65 
                   C60-FL-U-S1 

Mã hàng : B24-C1-H-R-0-0-0 

                  B24-T-H-R-R1-R1

                  B24-POT-L-R-0-0 

                  B24-P-H-R-R1-0 

Mã hàng : B44-T-H-R-0-0 
                   B44-C1-H-R-0-0-0 

                   B44-POT-H-R-0-0 
                   B44-P-H-R-0-0 

Mã hàng : B46-485-H-R-0-0-0 
                   B46-RTU-H-R-0-0-0 
                   B46-LC-L-R-R1-R1-AO 

C40

C60

V4

MAG

I3

EC

B44

B46

 B42

4

Bộ hiển thị  Bộ hiển thị  Bộ hiển thị  





Conector   Proximity SensorBộ điều khiển Dòng điện/điện áp 

CMC-99

CMC-141

CMC-N16 

SRP-77

SRP-73

SRP-94 / 946

SRP-147

SWP-99A/W

SRP-N118 / N1186

                  CMC-99-PS32001-TC4-001-RT4-001

                  CMC-99-PS42-001-U24-001-UI12-001 

Mã hàng : CMC-99-PS32-001-I16-001-UI12-001 

Mã hàng : CMC-141-PS32/ETU/TC12/U24/IS6-1P1 
                   CMC-141-PS32/ETU/UI4D8/UI4D8/IS6-1P1 

                   CMC-141-PS42/ACM/UI12/UI8/IO8-1P1 
                   CMC-141-PS42/ACM/UI4N8/UI4D8/UI4N8-1P1 

Mã hàng : CMC-N16-PS3-E-E-E-E-0B1 
                   CMC-N16-PS3-E-R41-DU2-FUN2-0K1 
                   CMC-N16-PS4-ETR-OC4-DU2-FUN4-0K1 

                   CMC-N16-PS4-ETR-COP2OC2-DU2-FUN2-1K1 

Mã hàng : SRP-77-1811-1-3-0P1 
                   SRP-77-1821-1-4-001 
                   SRP-77-1822-1-4-011 

Mã hàng : SRP-73-1800-1-3-001 

                  SRP-73-1800-1-3-011

                  SRP-73-1800-1-4-011 

                  SRP-73-1800-1-5-011 

Mã hàng : SRP-94-1821-1-3-001 
                   SRP-94-1C33-1-4-041 
                   SRP-946-1833-1-3-041 
                   SRP-946-1C21-1-4-0P1 

Mã hàng : SRP-N118-1821-1-3-031 

                  SRP-N118-1823-1-4-031

                  SRP-N1186-1829-1-3-081 

                  SRP-N1186-182B-1-4-081 

Mã hàng : SRP-147-1800-1-3-011 
                   SRP-147-1821-1-3-041 

                   SRP-147-1C39-1-4-0L1 
                   SRP-147-1833-1-4-0P1 

Mã hàng : SWP-99W-2828-50-3-001 
                   SWP-99W-4828-50-3-081 
                   SWP-99A-8828-50-4-0P1 
                   SWP-99A-2828-50-4-001 

Thu thập dữ liệu 

Dòng điện/điện áp 



Conector   Proximity SensorĐộ ẩm - nhiệt độ Bộ chuyển đổi 8 kênh 

QM-212

QM-422 

QM-621 

SPT-86L 

SIN-8 

SIAi-8

SWI

SPT

SWE

                  QM-212-00-0-3-1-31-1-10-3-3

                  QM-212-00-0-2-1-21-0-10-3-2 

Mã hàng : QM-212-00-0-3-0-21-0-10-3-2 

Mã hàng : QM-422-00-0-3-1-31-0-10-3-2 
                    QM-422-00-0-3-1-11-1-10-3-2 

                    QM-421-00-0-3-1-21-1-10-3-2 
                    QM-421-00-0-3-1-11-0-10-3-2 

Mã hàng : QM-621-10-1-3-1-11-0-10-3-2 
                   QM-621-25-3-3-1-31-1-10-3-2 
                   QM-612-05-4-3-1-31-1-10-3-2 
                   QM-622-20-3-3-0-21-1-10-3-2 

Mã hàng : SPT-86L-1H00-1-1-001 
                   SPT-86L-1H15-1-1-001 
                   SPT-86L-1H15-1-1-081 

Mã hàng : SIN-8-001 

                  SIN-8-081

Mã hàng : SIAi-8P-001 
                   SIAi-8N-081 

Mã hàng : SWE-94-U-1-011-°C 

                  SWE-94-U-2-0P1-bar 

                  SWE-94-U-2-0P1-A 

                  SWE-94-U-2-0P1-V 

Mã hàng : SWI-94-1G34-1-3-011 
                   SWI-94-1G3A-1-3-0P1 
                   SWI-94-1G3B-1-3-0P1 

Mã hàng : SPT-87E 
                   SPT-87U 
                   SRL-49-183B-1-4-0P1 

                  QM-212-00-0-3-1-31-1-10-3-3 

                   QM-622-30-3-3-0-31-1-10-3-2 

Đồng hồ cân  

Đồng hồ hiển thị  

Bộ chuyển đổi nhiệt độ   



Conector   Proximity Sensor UniversalBộ điều khiển PID BCD / RS-485

PUR-94

PUR-99 SWS

SWE-73/S

SWS

SPI

SUR-457

SWE-94-U

SRL-49

PUR-94-J0-1125-10-4-081

PUR-94-J0-112D-10-4-081

Mã hàng : PUR-94-J0-1200-10-3-0L1 

Mã hàng : PUR-99-R-J0-1100-10-3-0P1 
PUR-99-G-J0-1125-10-4-0P1
PUR-99-G-J0-112E-10-4-0P1

Mã hàng : SWS-N118-0000-1-3-081 
SWS-N118-0000-1-4-001
SWS-457-G-00-00000-10-3-001

Mã hàng : SWE-73-S-1-011-°C 

SWE-73-S-2-011-bar

SWS-73-0000-1-3-081

SWS-73-0000-1-4-011

Mã hàng : SWS-W510-0000-1-3-081 
SWS-W510-0000-1-4-081
SWS-W606-0000-1-1-001
SWS-W606-0000-1-1-081

Mã hàng : SWE-94-U-1-0P1-A 

SWE-94-U-2-0P1-l/min 

SWE-94-U-1-0P1-MPa

SWE-94-U-2-011-V

Mã hàng : SPI-638-R-40-11250-10-3-081 
SPI-638-G-40-12000-10-4-081

SPI-N118-1429-1-4-081
SPI-N118-1423-1-3-081

Mã hàng : SUR-457-R-J0-11000-10-3-001 
SUR-457-R-J0-11000-10-3-001
SUR-457-G-J0-12000-10-4-081
SUR-457-B-J0-11250-10-4-081

SWS-457-B-00-00000-10-4-081

Mã hàng : SRL-49-1821-1-3-0P1 
SRL-49-1833-1-4-0P1
SRL-49-183B-1-4-0P1

Dòng điện/điện áp 

Đồng hồ đo lưu lượng 

Đồng hồ đa năng  



WT Series
  BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ 

  DC1000 series 
  BỘ ĐIỀU KHIỂN KỸ THUẬT SỐ  



Conector   Proximity SensorBộ điều khiển nhiệt độ 

WT-404

WT-707 WT-909

WT-904

SDE/V  

DC

WT-409

1010

DC1020

DC1040

WT404 - 102-000-92AS

WT404 -302-100-02AS

Mã hàng : WT404 -102-000-02AS   

Mã hàng : WT707-102-000-92AS 
WT707 -301-100-01 AA

WT707 -302-000-02AP
WT707 -10B-000-02AS

Mã hàng : WT409-102-000-02AS    
WT409-102-000-92AS  
WT409-301-000-02AS
 WT409-702-000-02AS

Mã hàng : WT909 -102-000-92AS 
WT909 -201-110-05AS
WT909 -302-00B-02AS

Mã hàng : WT904 -102-000-02AS 

WT904 -302-000-02AS

Mã hàng : SDE -102-000-02AS 
SDE -302-000-02AS

Mã hàng : DC1010 CR-102-000-E

DC1010 CL-301-000-E

DC1010 CT-102-000-E

                  DC1010 CR-302-000-E

Mã hàng : DC1020 CL-302-000-E 
DC1020 CT-302-000-E
DC1020 CR-102-000-E

Mã hàng : DC1040 PR-302-102-E 
DC1040 CL-301-000-E
DC1040 CT-102-000-E

WT404 -10B-000-02AS

WT409-102-000-02AP 

WT904 -302-100-02AS

WT904 -10B-000-02AS 
WT904 -102-000-02AP

WT909 -302-100-02AS
WT909 -102-000-02AP 

SDV 102-000-02AS
SDV 302-000-85AS
SDV B02-000-02AS

DC1040 CR-701-000-E

Bộ điều khiển kỹ thuật số  Bộ điều khiển nhiệt độ 



             CẢM BIẾN DK  
  CẶP NHIỆT ĐIỆN TC/RTD 



Conector   Proximity SensorTemperature controllerThermocupel-TC/RTD

DK 1181 DK

TWDK 1271

DK 1174

1274

DK 1102

DK 1102

DK 1302

DK 1121

3

DK 1181-K-0.5-M8-2000
                    DK 1181-K-0.5-1/4 UNC -3000 

Mã hàng : DK 1181-K-0.5-M6-2000   

Mã hàng : DK1174-K-4.8-50-1/8-2000  
DK1174-K-6.4-50-1/8-2000 

DK1174-K-6.4-300-1/4-2000
DK1174-K-6.4-150-1/8 -2000 

Mã hàng : DK1271-PT(A)-3.2-70-2000  
DK1271-PT100(A)-3.2-50-2000
DK1271-PT(A)-6.4-100-2000
DK1271-PT(A)-15-222-3000

Mã hàng :                     DK1202-BDM-PT(A)-6.4-100-1/2 
DK1202-BDM-PT(A)-6.4-400-1/2

Mã hàng : DK1274-PT(A)-3.2-50-1/8-2000 

DK1274-PT(A)-4.8-100-3/8-2000

Mã hàng : DK1102 K-BDM-6.4-100-1/2 
DK1102 K-BDM-8(316)-500-1/2

Mã hàng : DK1302-BDM-K-6,4 (316)-200-1/2 

DK1302-BDM-K-8-200-1/2 

                  DK1302-BDM-K-10-400-1/2

                  DK1302-BDM-K-10-1000-1/2

Mã hàng : DK1121-BDM-K(3.2)-17 PT1-200-22.2-50-3/4 
                 DK1121-BDM-K(3.2)-17 PT1-600-22.2-50-3/4
                 DK1121-BDM-K(3.2)-17 PT1-1000-22.2-50-3/4

Mã hàng : TW3-SSR (PVC 3 Cores x 0.3QS) 
TW3-SSR (PVC 3 Cores x 1.0QS)
TW3-S (3Cx0.3 SQMM )

DK1181-K-3.2-1/8 ( Ren 9,6 )-2000
DK1274-PT(A)-6.4-50-1/4-2000   

DK1274-PT(A)-6.4-200-1/4-2000

DK1202 PT(B)-BDM-8-150-1/2
DK1202 PT(A)-BDM-8(316S)-200-1/2

DK1102 K-BDM-10-500-1/2 
DK1102 K(2.3)-12-150-1/2
DK1102 K-BDM-17-1000-3/4 

DK1202 PTxD(B)-BDM-10-200-1/2
DK1202-BDM-PT(B)-10-500-1/2 

                 DK1120-BDM-K(3.2)-PT1-25-400-34-200 
                 DK1120-BDM-K(3.2)-PT1-25-800-34-200

                   TW3-S -0.3SQ (TFP-3C-200-PT100-200M
TW3-S (3Cx0.3 SQMM )



             BỘ ĐIỀU KHIỂN VAN 



Conector   Proximity SensorTemperature controllerBộ điều khiển van ON-OFF Bộ điều khiển van analog Van điều khiển 

GEA-10/15

GEA-55/100

GEA-20/35

GVS/XS-21

GVF-21/22

GEA-10/15

GEA-20/35

GEA-55/100 GVF-S

GEA-05A-220VAC/50Hz 
GEA-10A-220VAC/50Hz

Mã hàng : GEA-05A-220V (ON/OFF)  

Mã hàng : GEA-20A-220VAC 
GEA-20A-24VAC
GEA-35A-220VAC

Mã hàng : GEA-55A-220VAC  
GEA-55A-24VAC 
GEA-100A-220VAC 
GEA-250A-220VAC 

Mã hàng :                     GEA-20P-24VAC/ 4 ~20mA  
GEA-20PD-220VAC

Mã hàng : GEA-05P-220VAC/50Hz/ 4-20mA 

GEA-10P-220VAC/50Hz

Mã hàng : GEA-55PD-220VAC 
GEA-55PD-24VAC

Mã hàng : GVS21.20 
GVS21.32       
GVS21.40     

Mã hàng : GVF21.15 
                 GVF21.25
                 GVF21.40

Mã hàng : GVF-S15 
GVF-S20
GVF-S50

GEA-10A-24VAC/50Hz
GEA-10P-24VAC/50Hz

                 GEA-15P-220VAC/50Hz

GEA-35P-24VAC
GEA-35PD-220VAC

GEA-100P-225
GEA-250P-225

                 GVF21.125 
                 GVF22.65

                   GVF-S80
GVF-S100

GEA-15A-220VAC/50Hz
GEA-15A-24VAC

GEA-35A-24VAC

                 GEA-15P-24VAC/50Hz

GEA-35P-220VAC

GXS21.32     
GXS21.40     

                 GVF22.100
                 GVF22.150



             BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ STEPPING RTA  



Conector   Proximity SensorTemperature controller Động cơ bước Bộ điều khiển động cơ 

CSD-94

Sm286

103-H7

X-PLUS

PLUS A/B

X-MIND

X-PLUS ET

PLUS ET 

103-H78

CSD ET 04

Mã hàng : CSD ET 94 

Mã hàng : PLUS A3 
PLUS A4
PLUS B4

Mã hàng : X-PLUS ET B4 

Mã hàng : X-MIND B4 

X-MIND B6

Mã hàng : PLUS ET A3 
PLUS ET B3

Mã hàng : 103-H7121-0440 

103-H7123-1749

103-H7126-1740

103-H7123-1711

Mã hàng : 103-H7823-1740 
103-H7823-1714
103-H7823-0740

Mã hàng : SM2861-5055 
SM2861-5255
SM2862-5155
SM2862-5255

Mã hàng : X-PLUS B4 

PLUS B7

X-PLUS B4.1
X-PLUS L2
X-PLUS C4

Bộ điều khiển động cơ 



             THIẾT BỊ, ĐẦU NỐI KẾT NỐI CÔNG NGHIỆP   



Conector   Heavy Duty ConnectorsVỏ bọc / vỏ 

DE-024D10B

D3A

D48B

DE-016D16B 

D24B

DA-003X-PLUS

D24B-SE-4g-M32
Mã hàng : D24B-SE-4g-M25 

Mã hàng : D16B-SE-4g-M25 
D16B-SE-4g-M32
D16B-SE-4g-PG21

Mã hàng : D3A-BK-1L-MCV 

Mã hàng : D10B-CCTH-1L-M25 

D10B-CCT-1L-M20

Mã hàng : D48B-TE-2g-M32 
D48B-TE-2g-M40

Mã hàng : DE-024-F 

DE-024-M

DE-024-FS

DE-024-MS

Mã hàng : DE-016-F 
DE-016-M
DE-016-FS

Mã hàng : DA-003-M 
DA-003-F
DA-003-MS
DA-003-FS

Mã hàng : X-PLUS B4 

D16B-BK-2L 

X-PLUS B4.1
X-PLUS L2
X-PLUS C4

D24B-SE-4g-PG21
D24B-BK-2L
D24B-SF-2L

D16B-SF-2L-M25
DE-016-MS

D10B-SE-2L-M20
D10B-SEH-2L-M25

D3A-BK-1L-MCV
D3A-CCT-1L-M20

D48B-BK-1L
D48B-BK-1L-CV



Conector   Proximity SensorHoods&Housing

DE-024GOB

AL70/90

AL50E

DE-016AF2 

DA-003FT-11/31

PFA-08

                  PFA-083
Mã hàng : PFA-082 

Mã hàng : AF2123XBL-A 
AF2155HBL-A
AF2206HBL-A

Mã hàng : AL50E-RM-23-P2 

Mã hàng : GOB-1A-YW 

GOB-2A-YW

Mã hàng : AL50E-RGM-23-P2 
AL50E-RYGM-23-P2

Mã hàng : DE-024-F 

DE-024-M

DE-024-FS

DE-024-MS

Mã hàng : DE-016-F 
DE-016-M
DE-016-FS

Mã hàng : DA-003-M 
DA-003-F
DA-003-MS
DA-003-FS

Mã hàng : FT111 - 6A 
FT111 - 10A
FT310 - 30A
FT310 - 50A

PFA-084
PFA-085

DE-016-MS

GOB-4A-YW
GOB-5A-YW

AL701E-GM-31-P4
AL701E-GM-23-P4

AL50E-RYGBM-23-P2
AL50E-RYGBWM-23-P2

AL901-YM-31-P4
AL901-RM-23-P4
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